
PHỤ LỤC 01:
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐÃ HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ ĐÓNG GÓP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2025

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA HÀNH
(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày      /8/2026 của UBND xã Nghĩa Hành)

ĐVT:  Đồng

STT MST TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ TỔNG TÀI SẢN

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT 0,02% tổng
 giá trị tài sản hiện có

nhưng
 tối thiểu là 500.000 đồng,
 tối đa 100.000.000 đồng

Số tiền đã
nộp

1 4300731311 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA DẦU VIỆT NAM Lô 8-9 khu A, Cụm công nghiệp Đồng
Dinh 117.621.472.739 23.524.295 23.524.295

2 4300460005 CÔNG TY TNHH GỖ HÙNG DIỆP Cụm công nghiệp Đồng Dinh 98.669.267.744 19.733.854 19.733.854
3 4300331881 CÔNG TY CỔ PHẦN VCTT Cụm Công nghiệp làng nghề Đồng Dinh 35.377.758.370 7.075.552 7.075.552
4 4300856462 CÔNG TY TNHH NHẤT MINH KHANG Cụm Công nghiệp Đồng Dinh 23.409.174.824 4.681.835 4.681.835
5 4300869380 CÔNG TY TNHH GỖ BFH THIÊN HƯNG Cụm Công nghiệp Làng nghề Đồng Dinh 14.672.142.325 2.934.428 2.934.428
6 4300633579 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÙY ĐƯỜNG Thôn Hiệp Phổ Nam 14.546.068.549 2.909.214 2.934.428

7 4300831161 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP MINH
THÀNH Thôn An Phú 13.317.080.334 2.663.416 2.663.416

8 4300326183 CÔNG TY TNHH HÒA LY Thôn Phú Vinh Trung 8.854.696.112 1.770.939 1.770.939
9 4300411336 CÔNG TY TNHH MỸ THỊNH Cụm công nghiệp làng nghề Đồng Dinh 7.846.203.547 1.569.241 1.569.241

10 4300856568 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔN XÀ GỒ
THÀNH CÔNG 286 Phạm Văn Đồng 6.456.960.536 1.291.392 1.291.392

11 4300804263 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THUẬN TRÍ Đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Phú
Vinh Tây 5.944.363.349 1.188.873 1.188.873

12 4300836709 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI PHÚC
BẢO AN Tổ dân phố Phú Vinh Đông 5.378.129.619 1.075.626 1.076.000

13 4300849384 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI TUỆ CHÂU Thôn Hiệp Phổ Tây 5.155.077.947 1.031.016 1.031.016

14 4300191828 DOANH NGHIỆP TN HÒA ĐOÀN Cụm công nghiệp Làng nghề Đồng Dinh 4.886.387.024 977.277 977.277
15 4300624239 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TẤN ĐẠT Thôn Đại An Đông 2 4.811.717.322 962.343 962.343

16 4300773167 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ HÀNG NHẬT
ÁNH Tổ dân phố Phú Vinh Trung 3.245.275.099 649.055 650.000

17 4300714845 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG BẠC NHƠN Thôn Phú Vinh Trung 2.944.515.559 588.903 588.903
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18 4300793364 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂM
HỢP PHÁT Thôn An Phú 2.885.156.533 577.031 577.031

19 4300894644 CÔNG TY TNHH MAY MẶC VŨ GIA QUẢNG NGÃI Thôn Hiệp Phổ Tây 2.744.842.152 548.968 548.968

20 4300803735 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN THANG
MÁY MINH TRIẾT Tổ dân phố Phú Bình Trung 2.466.146.556 500.000 500.000

21 4300885791 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI THẢO CHI Số 184-186 Nguyễn Công Phương 2.378.153.434 500.000 500.000

22
4300892118 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BEST - NGHĨA

HÀNH Thôn Đại An Đông 1
2.087.783.740

500.000 500.000

23 4300827285 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG T&T Khu dân cư Đồng Dinh, Tổ dân phố Phú
Bình Trung 2.076.026.652 500.000 500.000

24 4300414827 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN VINH Thôn Phú Vinh 2.044.553.277 500.000 500.000
25 4300889771 CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẸP QUẢNG NGÃI Số 578 Phạm Văn Đồng 1.997.578.523 500.000 500.000

26 4300798651 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÂY XANH NAM
PHƯƠNG Tổ dân phố Phú Vinh Trung 1.904.519.891 500.000 500.000

27 4300776217 DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI TRỊNH LƯU Tổ dân phố Phú Vinh Trung 1.250.829.574 500.000 500.000

28 4300859431 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI
VƯƠNG PHÁT Thôn Phú Vinh Đông 1.238.514.508 500.000 500.000

29 4300881684 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ
VẠN PHƯỚC Số 601, Phạm Văn Đồng 1.038.729.406 500.000 500.000

30 4300888993 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI BĂNG KEO XUÂN PHÚ

127/24 Đường 23 tháng 3, Khu dân cư
Đồng Xít 1.022.041.535 500.000 1.000.000

31 4300885921 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG AN LẬP HƯNG 79 Nguyễn Chánh, Tổ dân phố Phú Vinh
Trung 996.415.657 500.000 500.000

32 4300577370 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN AN NGHĨA Thôn Đại An Đông 1 916.770.301 500.000 500.000

33 4300771378 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN GIÁO DỤC SAO XANH Khu dân cư Nam Đồng Xít 744.132.349 500.000 500.000

34 4300812842 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ VIÊN Thôn Đại An Đông 2 569.586.625 500.000 500.000
35 4300714637 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG THANH THỦY Thôn Phú Vinh Trung 539.181.556 500.000 500.000
36 4300882173 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TUẤN THIỆN 205 Phạm Văn Đồng 502.851.162 500.000 500.000
37 4300715895 DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG ĐẶNG ĐƯỜNG Tổ dân phố Phú Vinh Trung 479.597.811 500.000 500.000

STT MST TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ TỔNG TÀI SẢN

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT 0,02% tổng
 giá trị tài sản hiện có

nhưng
 tối thiểu là 500.000 đồng,
 tối đa 100.000.000 đồng

Số tiền đã
nộp
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38 4300715454 DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG ÁI TUỆ Tổ dân phố Phú Vinh Trung 438.565.878 500.000 500.000

39 4300716553 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG BẠC THANH
TÙNG Thôn Hiệp Phổ Tây 421.273.180 500.000 500.000

40 4300715493 DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG ĐẶNG THẾ ĐẠO Tổ dân phố Phú Vinh Trung 367.095.597 500.000 500.000

41 4300718864 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM NGÂN DUY Lô số 3, chợ Hành Thuận,  thôn Đại An
Đông I 360.685.662 500.000 500.000

42 4300715983 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG BẠC KIM
NGỌC Thôn Đại Xuân 330.476.212 500.000 500.000

43 4300715581 DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG ĐẶNG THẾ LÃNH Tổ dân phố Phú Vinh Trung 309.086.928 500.000 500.000
44 4300715479 DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG DUY THANH Thôn Hiệp Phổ Tây 306.536.521 500.000 500.000

45 4300873316 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC ANH NGỮ
MS OANH Thôn Phú Vinh Trung 285.166.636 500.000 500.000

46 4300851288 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ THẦN ĐỒNG Tổ dân phố Phú Vinh Đông 191.942.201 500.000 500.000
47 4300763507 HỢP TÁC XÃ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGHĨA HÀNH TDP Phú BÌnh Trung 144.492.158 500.000 500.000

48 4300788269 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI GỖ ĐỒNG CHIẾN Tổ dân phố Phú Bình Trung 92.891.661 500.000 500.000

49 4300892975 CÔNG TY TNHH GỖ KHÔI KHẢI Cụm Công nghiệp Đồng Dinh 1 500.000 500.000

TỔNG CỘNG 406.267.914.875 90.753.258 91.279.791

STT MST TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ TỔNG TÀI SẢN

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT 0,02% tổng
 giá trị tài sản hiện có

nhưng
 tối thiểu là 500.000 đồng,
 tối đa 100.000.000 đồng

Số tiền đã
nộp
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PHỤ LỤC 02:
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CHƯA HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ ĐÓNG GÓP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2025

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA HÀNH
(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày       /8/2026 của UBND xã Nghĩa Hành)

ĐVT:  Đồng

STT MST TÊN ĐỊA CHỈ TỔNG TÀI SẢN

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT 0,02% tổng
 giá trị tài sản hiện có

nhưng
 tối thiểu là 500.000

đồng,
 tối đa 100.000.000 đồng

Số tiền đã
nộp

Số tiền tiếp tục
phải nộp

1 4300320576 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH
ĐẠT

Số: 04, đường Lê Thánh Tông, tổ dân
phố Phú Vinh Trung 210.062.391.888 42.012.478 - 42.012.478

2 4300429541 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẦM
NON TƯ THỤC TUỔI THƠ

Đường Lê Thánh Tông, tổ dân phố Phú
Vinh Trung 38.260.029.518 7.652.006 - 7.652.006

3 4300492783 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
PHƯỢNG NGUYÊN Tổ dân phố Phú Vinh Trung 24.362.354.004 4.872.471 2.000.000 2.872.471

4 4300332941 CÔNG TY TNHH TRỌNG TÍN Tổ dân phố Phú Bình Trung 15.029.046.000 3.005.809 1.000.000 2.005.809

5 4300694268 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN VÀ THƯƠNG
MẠI MINH XUÂN Cụm Công nghiệp Đồng Dinh 14.837.918.866 2.967.584 - 2.967.584

6 4300799461 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU
TƯ THI CÔNG NHẬT MINH Tổ dân phố Phú Vinh Trung 12.854.800.039 2.570.960 - 2.570.960

7 4300880539 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QNG 442 Phạm Văn Đồng 10.876.062.398 2.175.212 - 2.175.212

8 4300817953 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
XÂY DỰNG HƯNG THỊNH Thôn An Phú 8.963.086.593 1.792.617 - 1.792.617

9 4300857297 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU
TƯ VÀ XÂY DỰNG WINHOUSE

226 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Phú
Vinh Trung 8.889.030.968 1.777.806 - 1.777.806

10 4300528895 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ CƠ KHÍ
TOÀN PHÚ Đội 5, thôn Phúc Minh 7.435.984.865 1.487.197 - 1.487.197

11 4300558730 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ
VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LỢI PHÁT Tổ dân phố Phú Vinh Trung 4.794.384.645 958.877 - 958.877

12 4300876885 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH
VỤ THIỆN NHÂN Đội 7, Thôn Hiệp Phổ Trung 4.741.005.908 948.201 - 948.201

13 4300891844 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG
VÀ VẬN TẢI PHONG KIM Khu phố 2, Thôn Phú Vinh Tây 4.154.866.693 830.973 - 830.973

14 4300732202 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HIỂN
VINH

Thôn Đại An Đông 1 4.115.393.192 823.079 - 823.079
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15 4300327740 CÔNG TY TNHH HIỆP THÔNG Cụm công nghiệp làng nghề Đông Dinh,
Thị Trấn Chợ Chùa 3.780.491.369 756.098 - 756.098

16 4300900672 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI VÀ TƯ
VẤN XÂY DỰNG LỘC PHÁT 177/35 đường 23/3 3.738.359.896 747.672 - 747.672

17 4300774650 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẠN TÀI
THỊNH

156 đường 23/3, tổ dân phố Phú Vinh
Trung 3.544.654.479 708.931 - 708.931

18 4300867908 CÔNG TY TNHH TIẾN HOÀNG PHÚC 327 đường Phạm Văn Đồng 3.289.020.877 657.804 - 657.804

19 4300891467 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TMDV
NGUYÊN GIA 98 Trương Định 3.217.779.270 643.556 - 643.556

20 4300554101 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI
AN ĐÔNG Thôn Đại An Đông 1 3.213.111.149 642.622 - 642.622

21 4300880666 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ
BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI Thôn Phúc Minh 3.162.025.938 632.405 - 632.405

22 4300819573 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY
DỰNG HỮU HẰNG

Số 02 Lê Thánh Tông, Tổ dân phố Phú
Vinh Trung 3.018.153.597 603.631 - 603.631

23 4300431325 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊNTHIỆN ÂN

Tổ dân phố Phú Vinh Tây, Thị trấn Chợ
Chùa 2.389.403.566 500.000 - 500.000

24 4300585526 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HỢP NHẤT Cụm Công nghiệp làng nghề Đồng Dinh 2.294.443.923 500.000 - 500.000

25 4300754809 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ
THUẬT XÂY DỰNG PHƯỚC THỊNH Đội 2, thôn Kỳ Thọ Nam 2 2.244.725.156 500.000 - 500.000

26 4300868845
CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC VÀ
XÂY DỰNG  DHOUSE

Số 569 Đường Phạm Văn Đồng 1.999.693.473 500.000 - 500.000

27 4300885248 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH
VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP THÀNH
ĐÔ

Tổ dân phố Phú Vinh Tây 1.997.139.454 500.000 - 500.000

28 4300844717 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TOÀN KÝ 265 Phạm Văn Đồng 1.987.112.675 500.000 - 500.000

29 4300623475 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG
TÍN MINH Tổ dân phố Phú Vinh Đông 1.931.633.556 500.000 - 500.000

30 4300795185 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CẢNH
QUAN OTK Thôn An Phú 1.888.208.998 500.000 - 500.000

31 4300765335 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC
LỘC AN Tổ dân phố Phú Vinh Trung 1.845.830.000 500.000 - 500.000

STT MST TÊN ĐỊA CHỈ TỔNG TÀI SẢN

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT 0,02% tổng
 giá trị tài sản hiện có

nhưng
 tối thiểu là 500.000

đồng,
 tối đa 100.000.000 đồng

Số tiền đã
nộp

Số tiền tiếp tục
phải nộp
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32 4300782108 CÔNG TY TNHH DU LỊCH TLT 24 Lê Thánh Tông 1.610.507.554 500.000 - 500.000

33 4300758401 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẠN PHÚ LỘC Tổ dân phố Phú Vinh Tây 1.537.312.859 500.000 - 500.000

34 4300714852 DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG
PHƯƠNG HÙNG Chợ Chiều, thôn Hiệp Phổ Tây 1.521.085.562 500.000 - 500.000

35 4300807095 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH
VỤ KHOA KIÊN Tổ dân phố Phú Vinh Đông 1.406.654.975 500.000 - 500.000

36 4300767043 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI TRUNG ĐỨC Tổ dân phố Phú Vinh Trung 1.397.872.827 500.000 - 500.000

37 4300487800 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐẠI HÙNG Khu A, cụm công nghiệp làng nghề
Đồng Dinh 1.331.751.356 500.000 - 500.000

38 4300805242 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT HỒ GIA
PHÁT

Tổ dân phố Phú Bình Tây 1.327.931.437 500.000 - 500.000

39 4300717652 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH
VÀNG THẢO HẬU Thôn Hiệp Phổ Tây 1.139.113.949 500.000 - 500.000

40 4300876525 CÔNG TY TNHH KHẮC CHỮ QUẢNG
CÁO SAO VÀNG Tổ dân phố Phú Vinh Tây 1.024.219.688 500.000 - 500.000

41 4300831436 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY
LẮP HẢI THỊNH Tổ dân phố Phú Vinh Đông 1.005.088.864 500.000 - 500.000

42 4300849779 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀI
VƯƠNG 449 Phạm Văn Đồng 980.093.104 500.000 - 500.000

43 4300897807 CÔNG TY TNHH DV TM MINH HỒNG Thôn Đại Xuân 977.538.570 500.000 - 500.000

44 4300850083 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG
MẠI SƠN VƯƠNG Thôn  Hiệp Phổ Nam 944.691.818 500.000 - 500.000

45 4300795851 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
ONSEN Thôn Xuân Đình 922.133.010 500.000 - 500.000

46 4300893457 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - SẢN XUẤT
THANH THANH Xóm 12, Thôn Đại An Đông 2 915.659.873 500.000 - 500.000

47 4300888457 CÔNG TY TNHH MTV MAY THÀNH VŨ Thôn Phúc Minh 562.405.317 500.000 - 500.000

48 4300653920
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯƠNG NGỌC
HÙNG

Cụm Công nghiệp Làng nghề Đồng Dinh 477.204.480 500.000 - 500.000

STT MST TÊN ĐỊA CHỈ TỔNG TÀI SẢN

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT 0,02% tổng
 giá trị tài sản hiện có

nhưng
 tối thiểu là 500.000

đồng,
 tối đa 100.000.000 đồng

Số tiền đã
nộp

Số tiền tiếp tục
phải nộp
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49 4300742881 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI
PHƯỚC TUẤN Đội 14, Tổ dân phố Phú Vinh Tây 438.526.701 500.000 - 500.000

50 4300715888 DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG LAN
THẠNH Tổ dân phố Phú Vinh Trung 330.556.929 500.000 - 500.000

Tổng cộng 434.768.491.826 93.267.990 3.000.000 90.267.990

STT MST TÊN ĐỊA CHỈ TỔNG TÀI SẢN

Kinh phí nộp
Quỹ PCTT 0,02% tổng
 giá trị tài sản hiện có

nhưng
 tối thiểu là 500.000

đồng,
 tối đa 100.000.000 đồng

Số tiền đã
nộp

Số tiền tiếp tục
phải nộp
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